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TÓM TẮT:  Nghiên cư u nha    a c  i nh ảnh hưởng của các chính sách ngoại giao và hiệp  ịnh thương mai  ến sức khỏe doanh 
nghiệp Việt Nam, dòng chảy vốn  ầu tư và tổng thể nền kinh tế giai  oạn sau “Đổi mới” 1986-2020. Nhờ những chính sách mở 
cửa và hội nhập tích cực của chính phủ, doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận nhiều thị trường tiềm năng với các ưu  ãi 
thương mại hấp dẫn. Việt Nam chuyển từ nước nhập siêu sang xuất siêu, và các doanh nghiệp  ầu ngành của quốc gia như tập 
 oàn Viễn thông quân  ội Viettel, ngân hàng BIDV hay công ty Cổ phần Sữa Việt Nam  ã mở rộng thị trường kinh doanh ra nhiều 
nước trên thế giới. Điều này vô cùng quan trọng khi giúp Việt Nam duy trì tốc  ộ tăng trưởng kinh tế cao hàng  ầu Châu Á, rút 
ngắn quá trình hiện  ại hóa  ất nước và người dân thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Tuy nhiên, cơ hội luôn  i kèm với khó 
khăn, thách thức khi các doanh nghiệp nước ngoài cũng thâm nhập thị trường Việt Nam và chiếm lĩnh nhiều thị phần. Nghiên cư u 
sư  du ng ta i  i   u,  ố liệu tho ng kê  ươ c to ng hơ p tư  ca c nguo n trong nươ c  a   uo c t  , phân tích các mặt tích cực và hạn chế  ể  ưa 
ra kết luận và  ề xuất ch  nh  a ch. Tác  ộng của hội nhập khu vực  ến doanh nghiệp Việt Nam  ược tìm thấy mang tính chất song 
phương qua lại, bao gồm cả tích cực lẫn tiêu cực và hàm chứa nhiều cơ hội hơn là thách thức. 

Từ khóa: hội nhập khu vực, hiệp  ịnh thương mại, doanh nghiệp, vốn  ầu tư, nền kinh tế. 

I. TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH HỘI NHẬP CỦA VIỆT NAM 

 au th   chiê  n thứ II, nhiều quốc gia  a  nhâ  n ra nhu câ  u  ha i hơ   ta c thương  a i đ   cu ng tô n ta i  a   ha t triê  n. 

Liên Hiê  p Quô  c, Nga n ha ng Thê   giơ i   or d  ank   a  Qu   tiê  n tê   Quô  c tê   (IMF) đa  ra đơ i nhă    thu c đâ   hoa t đô ng 
na  .  ươ i sư  điê  u phô  i cu a ca c tô  chư c quô  c tê   trên, ca c  uô c gia đa  co  thê    a    ha n  ơ i nhau đê   k   kê  t ca c hiê  p 
đi nh thương  a i  a  dơ   o  ha ng ra o thuê  xuâ  t nhâ  p khâ  u. Thương  a i gia tăng đa ng kê   đa  giu   ca c nươ c  nh, Pha  , 
Đư c,     a  Nhâ  t  hu c hô i nhanh cho ng  au chi  n tranh – đă  c biê  t  a   ư  phát triển tha n k   cu a Nhâ  t  a  Đư c, như ng 
nươ c trươ c đâ   i  cô lâ     a   a i trâ  n nhưng nay hươ ng lơ i to lơ n tư  tư  do thương  a i.  

Ngoa i ra, n  u như trươ c kia,  o n  a u tư trư c ti    nươ c ngoa i chu     u cha   tư  ch  nh  uo c  ang thuo  c  i a th   
na , do ng  o n na    a  co  th   cha   tư  do giư a ca c  uo c gia co  k   k  t hi      i nh thương  a i  ơ i nhau như N  T  hay 
giư a ca c tha nh  i  n trong cu ng  o  t to  chư c như     a      N.  i   c k   k  t ca c hi      i nh thương  a i  ong  hương, 
 a  hương, ho  i nha    kinh t   khu  ư c  a   a   gia    a ng k   thu    ua t nha    kha u  a  thu c  ẩ  do ng cha    ầu tư   u ên 
biên giới. Chính phủ  i   t Na   a  nhận ra những lợi   ch na    a   a t  a u từ 1986, cả nước tiến hành “Đổi Mới”  ới các 
nội dung: bãi bỏ kinh t    ao ca  , hội nhập khu vực và thế giới, tiến tới phát triển kinh tế thị trường th o  ịnh hướng 
xã hội chủ nghĩa [1]: 

    nh thươ ng ho a  uan h    ngoa i giao  ơ i nhi  u nươ c tư  a n  a  trươ c  a    o i  i ch như Hoa K    1  1 

 Tha  gia ca c To  chư c Thương  a i Th   giơ i   T  , Nga n ha ng th   giơ i   or d  ank   a  Qu   ti  n t     uo c 
t     M   

 Ho  i nha     ơ i ca c to  chư c khu  ư c như     N  1    ,  i  n  a n  P C  1    

 K   k  t ca c hi      i nh thương  a i  ong  hương như  i   t Na  – Nha  t  a n       ,  i   t Na  – EU (2015) 

 K   k  t ca c hi      i nh thương  a i  a  hương như     N –   c   N    a and,  . . 

Biểu suất thuế xuất - nhập khẩu cũng  ược  iều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu hội nhập. Do Việt Nam là 
nước  ang  hát triển và chính phủ cũng tích cực  à   hán thương  ại nên các doanh nghiệp nhận  ược nhiều ưu 
 ãi  uất khẩu, ngoại trừ song mây, dầu thô và quặng kim loại. Chính phủ Việt Na  cũng từng  ước cắt giảm và gỡ bỏ 
các rào cản thuế quan và phi thuế quan, tạo  iều kiện cho doanh nghiệ  nước ngoài xuất hàng vào Việt Nam. Tùy 
theo quan hệ thương  ại giữa Việt Na   à các nước mà doanh nghiệ  nước ngoài có thể hưởng các mức thuế: bình 
thường, ưu  ãi  à ưu  ã ưu  ãi  ặc biệt [2].  

Ngoài ra, Chính phủ cũng  ắp xếp thu hẹp khoảng cách giữa các bậc thuế, tỉnh gia n số  ượng mức thuế từ 25 
xuống còn 1 . Đồng thời, nhà nước cũng  u ết  ịnh tinh gia n chỉ còn 15 mặt hàng nằm trong danh mục bắt buộc 
quản lý giá, các mặt hàng còn lại  ược tự do quyết  ịnh theo thị trường. Theo báo cáo của Bộ Công thương,  i   t 
Na   ã  ạt  ược các thỏa thuận ưu  ãi  ặc biệt với hầu hết các quốc gia ASEAN, bao gồm Indonesia, Thái Lan, 
Philippines, Mala  ia  a   inga or . Ngoa i ra, Chính phủ Việt Na  cu ng  ạt  ược thỏa thuận  ối  ư  tối huệ quốc 
trong quan hệ thương  ại với 88 quốc gia khác. Tất cả các sắc thu    ua t nha    kha u giữa Việt Na   à các nước trong 
khuôn khổ hiệ   ịnh  ang từng  ước giảm về mức   , ta o  i  u ki   n cho ca c doanh nghi      ược tư  do  ầu tư,  ản 
xuất và kinh doanh [3]. 
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II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

A. Tác động của hội nhập khu vực đến d anh nghi p  i    a 

Kể từ khi co ng cuo  c Đổi mới bắt  ầu, Chính phủ Việt Na   ã khu ến khích các doanh nghiệ  trong nước  ầu 
tư ra nước ngoài. Cho  ến nay các dự án  ược liên tục phát triển về số  ượng lẫn quy mô vốn [4]: 

 1989-1998: không  áng kể. Tổng cộng có 18 dự án trị giá gần 14 triệu USD, nằm ở   nước láng giềng là Lào
và Campuchia. 

 1999-2005: Nghị  ịnh   /1   /NĐ-CP  ược  an hành  ã thiết lập hành lang pháp lý cho hoạt  ộng  ầu 
tư ra nước ngoài. Việt Nam nhanh chóng có thêm 131 dự án hải ngoại với tổng vốn  ăng ký trên   ,   triệu USD, 
tăng gấp 7 lần về số dự án và gấp 40 lần về vốn  ăng ký so với giai  oạn trước  ó.  

 2006 – nay: tháng 02/2019 Chính phủ phê duyệt  ề án “Thúc  ẩ   ầu tư của Việt Na  ra nước ngoài”,  an
hành Luật Đầu tư      cùng nghị  ịnh 7 /   6/NĐ-CP. Các  ăn kiện này thể hiện tính cách mạng trong tư du : tất 
cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế có quyền  ầu tư ra nước ngoài,  ược tự chủ và chịu trách nhiệm 
trong hoạt  ộng kinh doanh của mình. Ngoài ra, Chính phủ cũng  u ết liệt bãi bỏ các thủ tục hành chính và giấy 
 hé  ang tính “ in- cho”,  â  dựng nền kinh tế thị trường. 

Chỉ riêng trong nă   1 , các doanh nghiệp Việt Na   ã  ầu tư hơn nửa tỷ  ô a ra nước ngoài [5]. Còn theo 
Ngân hàng Thế giới (2019), Việt Na   ang có gần 2.000 dự án  ầu tư tại 80 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn 
 ăng ký khoảng 22 tỷ USD. Cục Đầu tư nước ngoài của Việt Na   ã tổng kết những  iểm nổi bật về việc khuyến 
khích doanh nghiệ   ầu tư  uốc tế như  au: 

 Dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện và có vốn đăng kí dưới 800 tỉ: doanh nghiệp không cần xin
phê duyệt của Quốc hội hay Thủ tướng, tiến hành theo thủ tục thông thường và nhận giấy chứng nhận kinh doanh 
trong vòng 15 ngày. 

 Dự án thuộc thuộc lĩnh vực phải thông qua Quốc hội và Thủ tướng: Công khai, minh bạch và tinh giản hồ  ơ
 ề nghị cấp giấy chứng nhận. Giải quyết trong 3 ngày làm việc khi hồ  ơ  ủ  iều kiện. 

 Đẩy mạnh đăng ký trực tuyến qua cổng Thông tin quốc gia về  ầu tư nước ngoài, giúp doanh nghiệp tiết
kiệm thời gian  à chi  hí  i  a i. 

Nhờ những quyết  ách  úng  ắn và kịp thời như trên, các dự án  ầu tư  uốc tế của doanh nghiệp Việt Nam 
 ã  ở rộng và bao phủ 3 thành phần chủ  ạo của nền kinh tế: 

 Công nghiệp (55%): ngành khai thác khoáng sản  ược  ầu tư nhiều nhất. Tổng cộng  ến cuối 2018 Việt
Na   ã có 16  dự án quốc tế và vốn  ăng ký gần 9 tỷ USD. Tậ   oàn  ầu khí Việt Na   à  ơn  ị tiên phong trong 
 ĩnh  ực này với nhiều dự án hợp tác khai thác dầu. Doanh nghiệ  nà   ã  ăng ký 17 dự án hải ngoại với tham vọng 
khai thác khoảng 170 triệu tấn dầu. 

 Nông nghiệ     : tăng trưởng ổn  ịnh theo thời gian  à  ạt giá trị khoảng 750 triệu USD, tập trung vào 
nông và lâm nghiệp. Hoàng Anh Gia Lai  à  ơn  ị tiên phong với nhiều dự án trồng cây cao su và các loại cây công 
nghiệp khác tại Lào. Thủy hải sản  à  ĩnh  ực có nhiều tiề  năng nhưng chưa  ược  ầu tư nhiều, các doanh nghiệp 
vẫn chủ yếu khai thác ngư trường nội  ịa.  

 Dịch vụ (20%): vốn  ầu tư thấp nhất nhưng  ại dàn trải trên nhiều ngành nghề như:   tế, giáo dục, dịch vụ
viễn thông, tài chính ngân hàng, bất  ộng sản, logistics,  . … Tậ   oàn  iễn thông Quân  ội  i tt    à  ơn  ị  i tiên 
phong với tổng vốn  ầu tư gần 7 tỷ USD vào cuối 2018.  

Một số thị trường  ược Việt Na   ác  ịnh làm trọng  iể   à  ạt  ược những thành tựu nhất  ịnh: 

 Lào là thị trường trọng  iểm nhất với tổng 270 dự án và vốn  ăng kí hơn   tỷ    . Nga   au  ó  à  áng 
giềng Campuchia với 191 dự án và gần 3 tỷ USD vốn  ầu tư. Nhờ vị trí  ịa lý tiếp giáp Việt Nam và mối quan hệ thân 
thiết gần gũi  à các doanh nghiệp Việt Nam tậ  trung  ầu tư cơ  ở kinh doanh sản xuất tại 2 quốc gia này.  

 Nga,  ngi  ri  a  M an ar cu ng  a  như ng thi  trươ ng thu hu t kha   ơ n ca c doanh nghi  i   t Na   a u tư 
co   o i  uan h     i ch  ư -ch  nh tri -ngoa i giao  a u  ơ i. 

 Đạt thỏa thuận thương  ại với những thị trường khó tính, cạnh tranh cao nhưng giá trị lớn như Mỹ, Châu
Âu, Nhật, Úc, v.v. hay các quốc gia Nam Mỹ như   n zu  a  à Cu a. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả  ạt  ược thì doanh nghiệp Việt Nam còn gặp phải một số hạn chế như: 
vốn  ầu tư thực hiện thấ , kho ng    u  a  n  ua ca c na  , thơ i gian tri  n khai ca c dự án khá chậm và chất  ượng hoạt 
 ộng, t  nh  inh  ơ i của ca c dư  a n tha  . Nhi  u nha  nghi  n cư u nhận  ịnh doanh nghiệp chỉ nên  ầu tư ra  uốc tế khi 
trong nước thừa vốn và nhân lực. Biểu hiện dễ thấy nhất hiện nay là tình trạng chảy máu chất xám lẫn ngoại tệ, ảnh 
hưởng tiêu cực  ến khả năng thu hút  ầu tư trong nước. Nhi  u co ng t  no  i  i a  a n  a ng  a u tư co ng ngh   , ti  n  a c 
 a  cha t  a        a n  ua t  hu c  u  thi  trươ ng nươ c ngoa i  a   o   ua thi  trươ ng trong nươ c. Th o  o   K   hoa ch  a  Đa u 
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tư, trong  o  t thập kỉ qua, dòng vốn chả  ra nước ngoài  uôn cao hơn dòng  ốn  ược chuyển về nước. Điều này tạo 
ra sự mất cân  ối lớn về thặng dư thương  ại, tạo thêm gánh nặnh về dự trữ ngoại hối và kinh tế nói chung. 

B. Tác động của hội nhập khu vực đến c c d ng v n n  c ng  i đ u    v   i   a  

Việt Nam có nhiều lợi thế trong thu hút vốn  ầu tư trực tiế  nước ngoài   or ign  ir ct  n   t  nt  như ổn 
 ịnh chính trị, dồi da o khoa ng  a n  a   ật lực. Việt Nam lại có cơ cấu dân số trẻ và tầng lớ  trung  ưu tăng nhanh. 
Điều nà   ã thu hút  ự quan tâm của rất nhiều nhà  ầu tư nước ngoa i.  u hươ ng chu   a o khi ho  i nha     a  do ng  o n 
 a u tư cu a nươ c ngoa i  a o  i   t Na  ta ng nhưng  a i kho ng ta ng trươ ng o n  i nh th o thơ i gian [6]. Ma  c du  ch  nh  hu  
 a  thư c hi   n ca c ca i ca ch thu    a nh    ,  ưa thu    ua t nha    kha u da n      ư c    cu ng như ca  k  t  a o       u   n 
 ơ i nha   a u tư nhưng do ng cha    ốn nước ngoa i  a n  a      nh,  i  ta c  o  ng  a nh  ơ i ca c  ư  ki   n di  n ra tr  n th 
giơ i: 

1987 – 1990: Luật Đầu tư nước ngoài ra  ời nhưng tác dụng chưa rõ.  oanh nghiệ  nước ngoài  ầu tư gần 1.7 
tỉ USD với hơn     dự án. Tình hình kinh tế xã hội chưa có gì tha   ổi. 

1991-1995: kho i  a  ho  i chu  ngh  a ch  nh thư c tan ra . Ca c nươ c co n du  du  tr    a  ho  i chu  ngh  a cu ng  ều  i nh 
hươ ng kinh t   th o thi  trươ ng. Ta  n du ng cơ ho  i  o , ca c doanh nghi     tư  a n  a t  a u  a u tư     nhi  u hơn  a o ca c 
 uo c gia na  .  ố dự án  ăng kí tăng  ọt lên gần 1500 và số vốn cũng tăng th o  ên gần 19 tỉ USD. Việt Nam trở thành 
thị trường hứa hẹn của các doanh nghiệ  nước ngoài với nhân công giá rẻ và thị trường tiêu dùng còn  ơ khai, chưa 
 ược khai thác triệt  ể. 

1996-2000:  i   t Na  ho  i nha     a u hơn  ơ i nhi  u hi      i nh thương  a i, ca i ca ch thu    a  thu  tu c ha nh ch  nh 
nhưng      ất ngờ giảm về số  ượng lẫn  u   ô. Cao  iểm FDI vào Việt Na  tăng gần     giai  oạn 1995 - 1996, 
 au  ó  ụt giả  3 nă   iên tiế   au  ó tới gần 4  . Đâ  là hệ quả trực tiếp của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ 
Châu    na   1  7 khi  n ca c doanh nghi     nươ c ngoa i cha  t  a  t t    ca ch  inh to n, kho ng co n nhi  u  o n      a u tư ra 
 a o  i   t Na . 

2001-2005: kinh tế khu vực Châu Á phục hồi, trong  ó có Việt Na . Đỉnh  iể       à   nă     4  à      khi 
vốn  ầu tư tăng ấn tượng khoảng 50% mỗi nă . Tiêu  iểu giai  oạn này là dự án liên doanh khai thác và chế biến 
khoáng sản Núi Pháo với giá trị gần 150 triệu    , th o  au  ó  à 1   triệu USD của Công t  Đầu tư  à  hát triển 
Thành Công.  

2006-2010: vốn  ầu tư nước ngoài tăng giảm thất thường.     ta ng  a nh nhất vào 2007 khi Việt Nam chính 
thức trở thành thành viên Tổ chức Thương  ại thế giới   T  ,  á  ứng  ược các yêu cầu về hội nhập kinh tế quốc 
tế. Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan  à Nhật nhanh chóng chạ   ua rót  ốn vào Việt Nam. Mặc dù vậy, suy thoái toàn 
cầu 2009 xảy ra ở Mỹ và lan rộng  ã ảnh hưởng tiêu cực  áng kể  ến dòng chảy FDI và nền kinh tế Việt Nam. 

2011-2015: FDI hầu như  ứng    n. N  n kinh t   th   giơ i  a n chưa  hu c ho i, doanh nghiệp vẫn loay hoay với 
bài toán phục hồi sau suy thoái. 

2016 – nay: hàng loạt Hiệ   ịnh thương  ại tự do   T   a t  a u co  hiệu lực khi  n  ắt  ầu tăng  ên. Nă 
  16  ánh dấu sự tăng trưởng trở lại của   ,  ạt giá trị gần 16 tỉ  à tăng gần 10% so với nă  trước  ó. Nhưng 
phải  ến 2017 FDI mới có sự  ột phá ấn tượng khi tăng gần gấ   ôi. 

Hình 1: Số dự án, tổng số vốn đăng ký và tổng số vốn thực hiện của nguồn vốn FDI vào Việt Nam 
giai đoạn 2010 - 2019 

Tính  ến cuo i na     1 ,  a  co  ca c doanh nghiệp từ hơn 13   uốc gia  ầu tư  ào  iệt Nam. Số dự án  ượt 
qua cột mốc 30.000 và vốn  ăng ký chạm mốc kỷ lục gần 400 tỉ USD. Khoảng 20% GDP Việt Na   úc nà   ến từ các 
các doanh nghiệ  nước ngoài: 
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 Hàn Quốc:  ư ng thư  1  ới tổng vốn  ăng ký   ,  tỷ USD (18% tổng vốn  ầu tư .

 Nhật Bản:  ư ng thứ hai với 46,1 tỷ USD (15% tổng vốn  ầu tư .

 Singapore, Đài Loan, Britishvirgin Island (Anh), Hồng Kông:  a u tư  a ng k  a o  i   t Na . 

Tuy các doanh nghiệp và dự án có vốn  ầu tư nước ngoa i  a   hu  khắp 63 tỉnh thành Việt Na  nhưng không 
phân bố  o ng    u giư a ca c  i a  hương. Tỉnh tha nh na o co   a n thi  trươ ng  a  cơ  ơ  ha  ta ng th   d   da ng thu hu t  ốn 
hơn,  a  c  i   t  a  ca c t  nh  i  n Na : 

 Thành phố Hồ Chí Minh: dẫn  ầu ca  nươ c  ới 42,4 tỷ USD (14% tổng vốn  ầu tư

 Bình Dương: ch    au Tha nh  ho  Ho  Ch   Minh  ơ i   ,  tỷ USD (10% tổng vốn  ầu tư

 Bà Rịa – Vũng Tàu:  ư ng thư  3  ới 27,1 tỷ USD (9% tổng vốn  ầu tư

 Hà  ội   ư ng thư  4  ới 26,8 tỷ USD (8,5% tổng vốn  ầu tư .

Trong  o : 

-Gần 70% vốn  ầu tư nước ngoài chảy vào ngành công nghiệp và xây dựng, giu    ha t tri  n  a  hi   n  a i ho a 
nhiều ngành quan trọng như dầu khí,  iện tử, dệt may, da giày, công nghệ thông tin, v.v. Hạ tầng  ược cải thiện, kinh 
tế  ịa  hương có  ự chuyển dịch cơ cấu, sản phẩm trở nên  a dạng, cải thiện chất  ượng cuộc sống của người dân và 
năng  ực cạnh tranh quốc gia. 

-Khoảng 30% vốn còn lại tập trung vào các ngành dịch vụ như  ogi tic , tài chính ngân hàng, du  ịch và khách 
sạn. Các ngành này phát triển giúp phân phối hàng hóa, kích cầu tiêu dùng, tạo ra giá trị gia tăng  à thặng dư thương 
mại. 

-Cuo i cu ng, tu  chỉ chiế  1  nhưng ngành nông  â   à thủy sản cũng từng  ước phát triển. Hơn     dự án 
với gần 4 tỉ USD vốn  ầu tư  ã giú  tạo nhiều việc làm mới cho khu vực nông thôn, những người có trình  ộ và thu 
nhập thấp; từ  ó  óa  ói giảm nghèo và bình ổn xã hội. 

Kể từ khi Đổi mới  ến nă    1 , giá trị xuất nhập khẩu của Việt Na  tăng khoảng 170 lần, cán mốc 517 tỉ 
   . Độ mở cửa của nền kinh tế  à tương  ối lớn với tỷ lệ tổng kim ngạch xuất nhập khẩu  ã  ên  ến trên 150% 
GDP. 

Hình 2. Các cột mốc xuất nhập khẩu của Việt Nam 

Cơ hội xuất khẩu mở rộng cho tất cả các ngành nghề, nhóm hàng. Nhiều sản phẩm của Việt Na   ược thị 
trường thế giới ưa chuộng và xếp hạng cao. Những mặt hàng như dệt  a , da già  nhanh chóng  ượt kim ngạch từ 1 
 ến 5 tỷ    . Trong  ó, tỷ lệ nội  ịa hóa tăng  ên  áng kể, hàng thô  ơ giá trị thấ   ã giảm xuống  à hàng  ã  ua 
tinh chế giá trị cao tăng  ên. Các doanh nghiệp Việt Nam từng  ước  ươn  ên trong chuỗi giá trị toàn cầu. 

Bên cạnh những thành tựu thu hút vốn nước ngoài ấn tượng, thực tế  ã chỉ ra rằng ch   co    - 6% doanh 
nghiệ  nước ngoài   th o công nghệ cao vào Việt Na , co n  a i  a   ư  du ng co ng ngh    trung    nh  a   a c ha  u. Đa  c 
 i   t, thư c t   co  hi   n tươ ng nhi  u doanh nghiệ  nước ngoài   th o các công nghệ cũ  ã không còn  ược sử dụng 
trên thế giới vào Việt Na ,  au  ó nâng khống giá thành công nghệ tiên tiến  tro n thu  . Đơn cư  như trươ ng hơ   
Hua on Cor oration nha     ột dây chuyền  á   óc cũ kỹ có giá thực chỉ 4  .        nhưng khai thu   ha i  uan tơ i 
16 triệu USD, gấp 40 lần giá gốc. Đi  u na   giu   ho  ta ng chi  h    a u  a o,  ơ i nhua  n a    a  kho ng  ha i  o ng thu 
doanh nghi    . Đa  c  i   t, co  tậ   oàn  ớn  ã  ào  iệt Nam nhiều nă ,  iên tục mở rộng sản xuất và thị phần nhưng 
vẫn báo lỗ,  óng thuế rất ít hay hầu như không  óng như Coca-Cola [7] .  
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Ngoa i ra, cha t  ươ ng hoa t  o  ng cu a  ột số doanh nghiệ  nước ngoa i cu ng  a   i  u  a ng  a n. Nhi  u chủ  ầu tư 
 a ng k    o n  ong, nha  n dư  a n,  a t  ai ro i cha      kho ng tri  n khai. Đi  u na   khi  n  i a  hương kho ng thư c hi   n  ươ c 
k   hoa ch kinh t   cu a    nh, ga   kho  kha n trong  i   c thu ho i dư  a n,  a t  ai. Mốt số khác lại tho ng  a o ngư ng hoa t 
o  ng, hoặc  a t t  ch,  o  tro n  ề nước kho ng da u    t. Đơn cư  như trươ ng hơ   TP.HCM,  i a  hương da n  a u ca  nươ c
thu hu t  DI  a o ca o trong na     1   a  co  hơn  .     ơn  ị FDI thông báo ngừng hoạt  ộng, trong  ó  .    chủ

 ầu tư  ất tích. 

  n ca nh  a  t t  ch cư c  a  tạo thị trường cạnh tranh có lợi cho người ti  u du ng th   ca c co ng t  nước ngoa i cu ng 
ga    ư c o cu ng to  ơ n    n  ư   inh to n cu a doanh nghiệ  no  i  i a. Trong nhi  u trươ ng hơ  , co ng t  nươ c ngoa i  a 
 ư  du ng ca c chi  u tro   tha u to   doanh nghiệ   i a  hương. Cha ng ha n như Co gat   i  n doanh  a  Lan, ti  n ha nh 
khu   n  a i  i  n tu c khi  n  i  n doanh thua  o ,  a  Lan chu ển nhượng lại toa n  o   co   ha n  a  cuo i cu ng  a   o a  o  
hoa n toa n  a  Lan. 

Ngoa i ra, ơ  nhi  u nga nh như d   t  a ,  i   n tư  th   ha u h  t ha ng  ua t kha u  a  cu a ca c doanh nghiệp có vốn  ầu 
tư nước ngoài. Doanh nghiệ  do người Việt làm chủ ha u như kho ng co  cho   ư ng tr  n thị trường.  

C.   c động của hội nhập khu vực đến n n kinh  ế n i chung 

Hội nhập khu vực  ã giú   iệt Na   ạt  ược những thành tựu kinh tế  áng kể [8]: 

Thứ nhất: thu c  a   to c  o   ta ng trươ ng kinh tế cao.  P toa n  uo c ha ng na   ta ng tư  6 – 1  , thuo  c ha ng cao 
nha t tr  n th   giơ i. Thu nhậ  người dân cải thiện rõ rệt. Nă    17, thu nhậ   a u ngươ i  a t hơn  .3      , gần 30 
lần so với nă  1   . Hội nhập kinh tế quốc tế về cơ  ản  ã tác  ộng tích cực và dài hạn, góp phần thực hiện thành 
công các mục tiêu phát triển kinh tế của  ất nước trong thời gian  ua:  ẩy mạnh giá trị thương  ại  ong  hương 
giữa Việt Nam với các nước, tạo  iều kiện thuận lợi  ể thu hút vốn nước ngoài cho phát triển kinh tế  uo c gia.  

Thứ hai: nâng cao năng  ực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm. Thông qua những cam kết minh 
bạch, ro  ra ng, ca i ca ch  ơn giản hóa các thủ tục ha nh ch  nh, tho ng nha t ca c  u  tr  nh, ch  nh  hu   a  ổn  ịnh  ươ c 
kinh tế  ĩ  ô,  ảo  ả  hu   ộng nguồn vốn và các nguồn lực khoa học – công nghệ cho phát triển nền kinh tế. Việt 
Na   ã tiế  thu  ược khoa học - công nghệ mới và cách quản lý tiên tiến trên nhiều  ĩnh  ực, từ  ó tiến hành cải 
cách hành chính, và thể chế, nâng cao vị thế quốc gia. Nhơ  co   o i trươ ng  a u tư kinh doanh  inh  a ch, ro  ra ng, 
năng  ực cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm của Việt Nam tại các thị trường trong  à ngoài nước  ươ c na ng 
cao  a ng k  . Nhi  u  N  i   t Na   a   ha t tri  n tha nh như ng ta     oa n t    o , co  thương hi   u  a  thi   ha n  ư ng cha c 
trong  a  ngoa i nươ c như  ữa Việt Nam, Hoàng Anh Gia Lai, BIDV, Viễn thông Quân  ội Viettel, v.v.  

Thứ ba: o n  i nh  a  cu ng co  ch  nh trị - an ninh quốc  ho ng. Kinh t   o n  i nh  a   ha t tri  n nhanh giu   ch  nh 
 hu  thư c  ư  na ng cao  hu c  ơ i an  inh  a  hội,  óa  ói giả  ngh  o. Nha  nươ c  a   ở rộng  ối tượng  à tăng  ức trợ 
cấ  cho các  ối tượng bảo trợ xã hội. Các vấn  ề về môi trường cũng  ược  ể ý và giải quyết. Song song với  o ,  i   t 
Na  cu ng hơ   ta c  uo c  ho ng  ơ i nhi  u  uo c gia, nga n  a ch  a u tư  uốc  ho ng ta ng    u  a  n ha ng na  , go    hần 
 ha t tri  n  ua n  o  i  ảo vệ vững chắc Tổ quốc. 

Mặc dù vậ ,    n ca nh như ng k  t  ua   a t  ươ c th    iệt Na  cũng còn gặ  không ít khó khăn khi chưa tận 
dụng  ược hết những cơ hội  a   ua  tr  nh ho  i nha    kinh t    uo c t        ến. Ngược lại, hội nhập kinh tế quốc tế ga   
 ư c     to n  ong kha   ơ n    n ca c doanh nghiệp do người Việt làm chủ: 

Thứ nhất: tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế càng nhanh, càng rộng thì áp lực cạnh tranh  ối với sản xuất 
trong nước càng lớn. Trong khi  ó, năng  ực sản xuất trong nước co n chậm cải thi   n,  ặc biệt là ở các ngành công 
nghiệp hỗ trợ nên nhậ   iêu  ã  iên tục tăng  ên  chủ yếu nhập các nguyên vật liệu  ầu vào cho sản xuất). Nguồn 
vốn chưa  ược giải ngân hiệu quả, mang tính dàn trải thiếu  ũi nhọn, lại ưu ti  n doanh nghi      uo c doanh  a  khi  n 
năng  ực cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân  ẫn ở mức thấp. Ngoài ra, các vấn  ề về  ất  ai,  ao  ộng, vốn và 
công nghệ còn chưa  hát triển  ồng  o    a  ta c  ộng và ảnh hưởng ti  u cư c  ến sự phát triển bền vững của  a t nươ c. 

Thứ hai: năng  ực kiể   oát  à  iều tiết các dòng vốn còn yếu khiến cho hiệu qủa sử dụng chưa cao. Những 
vấn  ề cu a ca c doanh nghiệ  nước ngoài như gâ  ô nhiễ   ôi trường, chuyển gia , ch  n    , tha u to   co ng t   i a 
 hương,  . .  a n to n ta i, ga   tha ch thức không nhỏ  ối với Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Nguồn 
cung nhân công chất  ượng cao còn hạn chế và hạ tầng không theo kịp sự phát triển kinh tế. Ca c cơ  uan chu   n 
nga nh  a  kho ng th   nhận  ịnh,  ánh giá  à dự  áo trước tình hình diễn biến trên thực tế  ể chủ  ộng xử lý những 
vấn  ề phát sinh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

III. G I   CHÍNH SÁCH

T  nh  ha n ho a đa cực, chu  ngh  a khu  ư c  a  dân tu   đang nga   càng rõ nét. Song song với việc hợp tác và hội 
nhập khu vực, các quốc gia cũng cạnh tranh khốc liệt, nhất là ở “ ân  au” ha  các  ịa bàn chiến lược. Bên cạnh  ó, 
các nước bắt  ầu  uan tâ   ến môi trường và phát triển bền vững, dựa vào tiêu dùng nội  ịa nhiều hơn đê   bơ t  hu  
thuô  c  a o t  nh h  nh  uo c t   diê  n biê  n kho   ươ ng. Việt Na  tha  gia ho  i nhâ  p vơ i ca c tô   chư c  a  hiê    i nh thương 
 a i như CP-TPP đã đem lại nhiều cơ hội lẫn thách thức về thương  a i  a  thể chế. Chính phủ bắt buộc phải cải cách 
mạnh mẽ ở hầu hết các  ĩnh  ực như logistics, thuế, hải  uan, thanh toán  iện tử, v.v. Sự chuyển biến bối cảnh kinh 
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tế thế giới sẽ mở ra những cơ hội phát triển nhanh nhưng cũng tiềm ẩn những nguy cơ  a  thách thức lớn  ối với 
Việt Nam: bên cạnh cơ hô  i tiếp cận  ược những thi  trươ ng tiê    na ng th   doanh nghiệ   i   t cu ng     đô  i mă  t vơ i sư  

thâm nhâ  p thi  trươ ng nô  i đi a cu a ca c doanh nghiệp nươ c ngoa i.  oanh nghiệ   i   t Na  co  th   tu ê  n nhân sự chất 
lượng cao từ nước ngoài nhưng  o ng thơ i nhiều nhân tài của Việt Na  cu ng co  th    ang các quốc gia kha c n  u thu 
nhập hấp dẫn hơn [9]. 

Ta c gia   ua t Ch  nh  hu  co  th   a   dụng các biện pháp sau: 

 Tăng cường cải cách nhằ  nâng cao năng  ực sản xuất và xuất khẩu của doanh nghiệ  trong nước cu ng
như năng  ực cạnh tranh quốc gia. Ngoa i ca c ta     oa n  uo c doanh ha  tư nha n  ơ n th   ca c doanh nghiệ   ư a  a  nho  
chi o ươ ng  o ng nha t   7  a   ư  du ng nhi  u lư c lươ ng  ao  o  ng nha t, ca u tha nh  ột  o    ha  n  uan tro ng 
trong n  n kinh t  . Ch  nh  hu  co  th   ho  trơ  họ  a ng ca ch tha nh  a    Hi     ho  i doanh nghi  ư a  a  nho  cu a  o i nga nh 
    cung ca   tho ng tin,  a o ta o,  . . Đo ng thơ i to  chư c nhi  u di  n  a n thương  a i,  u c ti  n  a u tư,  ua ng ca o thương 
hi   u cho ri  ng  o i tươ ng na  .  

 Đa  a nh nghi  n cư u chuo i gia  tri  toa n ca u cu a tư ng nga nh  a c  i nh ro   ai tro  cu a ca c doanh nghiệ  
 i   t Na  trong chuo i. Tư   o   i nh hươ ng  ha t tri  n  a  ch  nh  a ch ho  trơ  cu  th   cho  o i tươ ng na  . Ngoa i ra,  Ch  nh 
 hu  cu ng ca n nghi  n cư u  a   dư ng h     inh tha i khơ i nghi       ươ n ươ  doanh nghiệ   cu a tư ng nga nh      ha t 
hi   n,  a  nuo i dươ ng ta i na ng doanh nha n. L   do  a      doanh nghiệ  ch    ha t tri  n to t n  u nga  tư   a u  ươ c ươ  
 a  , ho  trơ   a   i nh hươ ng to t. 

 Tuyên truyền hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt  u hướng chuyển dịch trong thị hiếu tiêu dùng:  ặt hàng trực
tuyến, hạn chế tiếp xúc; chuyển  ổi số, e-logistics; tạo ra tha   ổi về cầu  ối với một số sản phẩm, dịch vụ thiết yếu. 
Từ  ó thúc  ẩy doanh nghiệ  tái cơ cấu sản xuất, hình thành các chuỗi giá trị mới và phát triển bứt phá. 

 Nâng cao năng  ực kiể  oát  à  iều tiết các dòng vốn nhằ   ảm bảo an toàn kinh tế  ĩ  ô  à nâng cao 
hiệu quả sử dụng của các dòng vốn.   ng du ng co ng ngh   ,  a   dựng hệ thống thu thập và xử lý thông tin về sự luân 
chuyển của dòng vốn nước ngoài kịp thời, chính  ác  ể  á  ứng yêu cầu công tác phân tích, dự báo và hoạch  ịnh 
chính sách.  

 Nâng cao nhận thức, năng  ực chu   n  o n cu a  a nh  ạo  a  ca n  o   co ng chư c. Ngoa i ra, ca c cấp, các ngành
 à các  ịa  hương còn chủ  ộng bám sát các chủ trương,  ường lối, các  uan  iểm chỉ  ạo của Đảng  à nhà nước về 
hội nhập kinh tế quốc tế. 

 Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính  ách  ể thực hiện các hiệ   ịnh, thỏa thuận
kinh tế - thương  ại,  ua  ó gó   hần thúc  ẩ , gia tăng thị phần xuất khẩu, thu hút  ầu tư nước ngoài, khai thác tốt 
nhất tiề  năng  ợi thế so sánh và lợi thế quốc gia trong quan hệ kinh tế quốc tế. Ngoài ra, nhà nước cần  ẩy mạnh 
cải cách các thủ tục hành chính, từng  ước hoàn thiện môi trường kinh doanh  ể thu hút  ầu tư nước ngoài. 
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REGIONAL INTEGRATION
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ABSTRACT: The study aims to determine whether foreign policies and trade agreements affect the health of Vietnamese 

firms, investment flows and the overall economy after “Reform” period 1986 – 2020. Thanks to the government's open 

policy and active integration, Vietnamese businesses have the opportunity to access many potential markets with attractive 

trade incentives. Vietnam has shifted from a trade deficit country to a trade surplus nation, and leading national enterprises 

such as Viettel Telecom Corporation, BIDV bank or Vietnam Join-Stock Dairy Company have expanded their markets to 

many countries in the world. This is extremely important to help Vietnam maintain Asia's leading high economic growth 

rate, shorten the modernization of the country and get its people out of the middle income trap. However, opportunities 

always come with difficulties and challenges when foreign businesses also penetrate Vietnam market and occupy bigger 

market shares. The study uses documentary analysis and statistics compiled from national and international sources as well 

as positive/ negative assessment to draw a conclusion and provide some recommendations. The impact of regional 

integration on Vietnamese businesses is found to be bilateral, both positive and negative, and contains more opportunities 

than challenges. 

Keywords: regional integration, trade agreement, business impact, capital, economy. 


